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Phụ lục 1 

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC  

Môn: TỪ ĐIỂN HỌC  

 

1. Số tín chỉ/đvht: 03 

-  Lý thuyết: 02 

- Thực hành: 01 

2. Đối tƣợng học:  Bậc học: Đại học 

Ngành: Ngôn ngữ Khmer 

             Hệ: Chính quy 

3. Điều kiện tiên quyết/song hành: Không 

4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ 

có khả năng: 

4.1. Về kiến thức:  

- Nắm vững kiến thức về từ điển học, các loại từ điển 

- Nắm vững kiến thức về một số loại từ điển: đơn ngữ, song ngữ,… 

- Nắm vững quy trình, phương pháp biên soạn một số loại từ điển: đơn ngữ, song ngữ,…  

4.2. Về kỹ năng chuyên môn: 

- Thiết kế cấu trúc vĩ mô của từ điển (toàn bộ mục từ)  

- Thiết kế cấu trúc vi mô của từ điển (từng mục từ)  

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm: 

- Rèn luyện thái độ khoa học, trung thực, chính xác, tỉ mỉ  

- Hình thành thói quen chủ động giải quyết vấn đề và học tập suốt đời 

5. Nội dung môn học:  

Chủ đề/bài học Số tiết 

Lý thuyết Thực hành HT khác 

Chƣơng 1: Từ điển học 05   

Chƣơng 2: Cấu trúc vi mô và cấu trúc vĩ 

mô của từ điển 

07 10  

Chƣơng 3: Nghĩa của từ và xử lí nghĩa của 

từ trong từ điển  

08 10  

Chƣơng 4: Chú giải trong từ điển  10 10  
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6. Đánh giá 

 Tiêu chuẩn đánh giá Sinh viên: 

 Điểm quá trình: 50% (theo quy định hiện hành) 

 Điểm kết thúc: 50% 

 Nội dung đánh giá cuối môn học: Từ chương 1-5 

7. Tài liệu học tập  

- Sách, giáo trình chính: Viện Ngôn ngữ học (1997). Một số vấn đề từ điển học. 
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- Sách, giáo trình tham khảo: 
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Dictionary Poetics (pp. 1-32). Fordham University Press. 

2. Fuertes-Olivera, P. A. (Ed.). (2017). The Routledge handbook of lexicography. 

Routledge. 
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4. Jackson, H. (2002). Lexicography: an introduction. Psychology Press. 

5. Van Sterkenburg, P. G. J. (Ed.). (2003). A practical guide to lexicography (Vol. 6). 

John Benjamins Publishing. 

 

 

                Trà Vinh, ngày ........ tháng .......... năm 20..    

Bộ môn SPNV&NNK 

 

 

 

 

Giảng viên biên soạn 

 

 

 

Giảng viên phản biện 

  

 

                             

 


